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Chương I
[bookmark: chuong_1_name]QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định việc chỉ đạo, chỉ huy, điều hành công tác khắc phục hậu quả; chế độ trực ban, thông tin, báo cáo; trách nhiệm của các sở ban, ngành, địa phương; nguồn tài chính, chế độ chính sách và khen thưởng xử phạt đối với hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong các sự cố thiên tai, thảm họa trên địa bàn tỉnh.
2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động và làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong trường hợp Điều ước Quốc tế mà Việt Nam ký kết, gia nhập hoặc là thành viên có quy định khác, thì áp dụng quy định của Điều ước Quốc tế đó.
[bookmark: dieu_2_1]Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tìm kiếm: Là việc sử dụng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để xác định vị trí người, phương tiện bị nạn.
2. Cứu nạn: Là các hoạt động cứu người bị nạn thoát khỏi nguy hiểm do sự cố thiên tai hoặc các rủi ro khác đang đe dọa đến đến sức khỏe, tính mạng của họ bao gồm cả biện pháp tư vấn, biện pháp y tế ban đầu, các biện pháp khác đưa người bị nạn đến vị trí an toàn.
3. Cứu hộ: Là các hoạt động cứu phương tiện, tài sản thoát khỏi nguy hiểm hoặc hoạt động cứu trợ (bao gồm cả việc kéo, đẩy) phương tiện đang bị nguy hiểm đến nơi an toàn được thực hiện bằng giao kết, hợp đồng khi tổ chức, cá nhân đề nghị cứu hộ.
4. Công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ: Là tổng hợp các biện pháp tổ chức chỉ huy, điều hành lực lượng, phương tiện để xử lý, ngăn chặn, khắc phục tình trạng nguy hiểm do sự cố, thiên tai, thảm họa gây ra.
5. Phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ: Là sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, chỉ huy, hành động; huy động sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.
6. Thiên tai: Là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác.
7. Tai nạn: Là những tác động do con người hay sự vật gây nên, làm thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng xấu đến tính mạng, sức khỏe, sinh hoạt, sản xuất, lưu thông của con người.
8. Thảm họa: Là những biến động do thiên nhiên, dịch bệnh nguy hiểm hoặc do tác động của con người gây nên, làm thiệt hại nghiêm trọng về con người, tài sản và tác động xấu đến môi trường.
9. Cơ quan Chỉ huy điều hành: Là cơ quan điều phối lực lượng, phương tiện hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, duy trì liên lạc giữa hiện trường với cơ quan chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn cùng cấp và thực hiện các chỉ dẫn của Cơ quan chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn để thực hiện hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.
[bookmark: dieu_3_1]Điều 3. Nguyên tắc tổ chức hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ
1. Công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy - điều hành của chính quyền, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và mọi cá nhân trên địa bàn; phải được tiến hành chủ động, khẩn trương, kịp thời và phù hợp với diễn biến thực tế tình huống diễn ra, theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ). Huy động, trưng dụng mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.
2. Khi có sự cố tai nạn, thiên tai, thảm họa xảy ra ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nào thì lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm điều hành, chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ ban đầu; đồng thời phải báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (sau đây viết tắt là Ban Chỉ huy PCTT&TKCN) cấp trên để kịp thời chỉ đạo, ứng cứu.
3. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phù hợp, sát tình hình thời tiết và đặc điểm, tính chất nhiệm vụ. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp cho hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ theo từng tình huống tai nạn, thiên tai, thảm họa và thích hợp theo từng địa bàn, khu vực, tính chất của sự cố.
4. Đảm bảo sự chỉ đạo, chỉ huy, điều hành tập trung, thống nhất, phân công cụ thể và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phương tiện trong suốt quá trình tổ chức thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.
5. Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp theo thẩm quyền, có trách nhiệm chỉ huy điều hành, huy động nguồn lực tại chỗ để tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Khi điều động phương tiện của tổ chức, cá nhân tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ ở cấp nào, thì Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp đó phải báo trước với tổ chức, cá nhân có phương tiện để chuẩn bị và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Các phương tiện, trang thiết bị của các tổ chức, đơn vị, cá nhân được huy động, trưng dụng vào hoạt động tìm kiếm, cứu nạn nếu bị hư hại, mất mát sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật.
6. Trường hợp sự cố tai nạn, thiên tai, thảm họa vượt quá khả năng xử lý của tỉnh, thì Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm, cứu nạn (UBQG-TKCN) và các Bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề nghị hỗ trợ lực lượng, phương tiện tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.
7. Bảo đảm an toàn tối đa cho lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong mọi trường hợp.
8. Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ phải đảm bảo tính nhân đạo, công bằng, minh bạch.
[bookmark: chuong_2]Chương II
[bookmark: chuong_2_name]CHỈ ĐẠO, CHỈ HUY, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM, CỨU HỘ, CỨU NẠN
[bookmark: dieu_4]Điều 4. Hệ thống tổ chức chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ 
1. Cấp tỉnh
a) Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh.
b) Cơ quan chỉ huy điều hành: Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, Bộ CHQS tỉnh là cơ quan thường trực.
2. Các huyện, thị xã và thành phố (cấp huyện)
a) Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện.
b) Cơ quan chỉ huy điều hành: Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện, Ban CHQS huyện là cơ quan thường trực.
3. Các xã, phường, thị trấn (cấp xã).
a) Cơ quan chỉ đạo: UBND xã
[bookmark: dieu_5]b) Cơ quan chỉ huy điều hành: Ban Chỉ huy PCTT-TKCN xã, Ban CHQS xã là cơ quan thường trực.
Điều 5. Tổ chức Sở Chỉ huy hiện trường
1. Trong trường hợp có tai nạn, thiên tai, thảm họa nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thì lãnh đạo, chính quyền địa phương hoặc Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh, cấp huyện phải tổ chức ngay Sở Chỉ huy hiện trường. Người chỉ huy hiện trường là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầucơ quan, đơn vị được phân công, đảm nhiệm các lĩnh vực khi xảy ra sự cố. Thành phần Sở Chỉ huy hiện trường có lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham gia.  
2. Nhiệm vụ của Sở Chỉ huy hiện trường: Tổ chức điều hành các lực lượng tiến hành cứu nạn, cứu hộ; duy trì trật tự trị an trong khu vực xảy ra sự cố thiên tai, tai nạn, thảm họa. Người chỉ huy hiện trường được quyền yêu cầu người đứng đầu chính quyền địa phương hoặc Trưởng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN địa phương cấp dưới huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ để đạt hiệu quả cao nhất.
Điều 6. Quy định cơ quan, đơn vị chủ trì, chỉ huy điều hành, lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh trong 12 tình huống cơ bản được quy định tại Nghị định số 30/2017NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính Phủ.
1. Tai nạn tàu thuyền trên biển
- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thị, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện).
- Lực lượng tham gia ứng cứu: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, kiểm ngư, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Dân quân tự vệ, Y tế và các tổ đội tàu thuyền của các xã ven biển và các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn; khi vượt quá khả năng báo cáo UBQG tìm kiếm cứu nạn, Cục cứu hộ cứu nạn Bộ tổng Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện cùng tham gia.
- Phương tiện, trang thiết bị: Các loại tàu, xuồng, cứu hộ cứu nạn, áo phao, phao cứu sinh, các trang thiết bị chuyên dụng khác.
2. Sự cố tràn dầu
Thực hiện theo các nội dung được quy định tại:
- Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nạy cảm tỉnh Quảng Trị (ban hành kèm theo quyết định số 293/QĐ-UB ngày 04/9/2014 của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn).
- Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Trị.
- Quyết định số 3353/QĐ-BCĐ của Ban chỉ đạo Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh.
3. Sự cố cháy nổ, cháy nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, khu di tích lịch sử
- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Công an tỉnh 
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở xây dựng, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện.
- Lực lượng tham gia ứng cứu: Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an, Dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên, Y tế; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn; khi vượt quá khả năng báo cáo UBQG tìm kiếm cứu nạn, Cục cứu hộ cứu nạn Bộ tổng Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện cùng tham gia.
- Phương tiện, trang thiết bị: Xe chữa cháy, xe cứu hộ, xe thang, xe nâng kích, xe đầu kéo, xe cấp cứu, máy hút khói, máy khoan, cắt bê tông, máy cắt kim loại, các công cụ cầm tay thô sơ và các trang thiết bị chuyên dụng khác.
4. Sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng
- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng 
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện.
- Lực lượng tham gia ứng cứu: Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên, Y tế; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn; khi vượt quá khả năng báo cáo UBQG tìm kiếm cứu nạn, Cục cứu hộ cứu nạn Bộ tổng Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện cùng tham gia.
- Phương tiện, trang thiết bị: Máy xúc, máy múc, máy gạt, máy bơm, máy khoan, cắt bê tông, máy cắt kim loại, xe cẩu, xe nâng kích, xe đầu kéo, xe thang, tàu thuyền, ca nô, xe chữa cháy, xe cứu thương, nhà bạt, mặt nạ phòng độc, phao cứu sinh, các công cụ cầm tay thô sơ và các trang thiết bị chuyên dụng khác.
5. Sự cố sập đổ các mỏ lộ thiên và hầm lò khai thác khoáng sản
- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Sở Công Thương 
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện.
- Lực lượng tham gia ứng cứu: Quân sự, Bộ CHBĐ Biên phòng, Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên, Y tế; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn; khi vượt quá khả năng báo cáo UBQG tìm kiếm cứu nạn, Cục cứu hộ cứu nạn Bộ tổng Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện cùng tham gia.
- Phương tiện, trang thiết bị: Máy xúc, máy múc, máy gạt, máy bơm, máy khoan, cắt bê tông, máy cắt kim loại, xe cẩu, xe nâng kích, xe đầu kéo, xe thang, tàu thuyền, ca nô, xe chữa cháy, xe cứu thương, nhà bạt, mặt nạ phòng độc, phao cứu sinh, các công cụ cầm tay thô sơ và các trang thiết bị chuyên dụng khác.

6. Sự cố rò rỉ phóng xạ, bức xạ hạt nhân, tán phát hóa chất độc hại
- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ 
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện.
- Lực lượng tham gia ứng cứu: Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên, Y tế; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn; khi vượt quá khả năng báo cáo UBQG tìm kiếm cứu nạn, Cục cứu hộ cứu nạn Bộ tổng Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện cùng tham gia.
- Phương tiện, trang thiết bị: Thiết bị bảo vệ cá nhân; thiết bị tẩy xạ người; thiết bị kiểm soát bức xạ; thiết bị đánh dấu, hạn chế nhiễm bẩn phóng xạ và bao bọc, chứa các vật thể; dụng cụ thiết bị tại biên giới các vùng; mặt nạ phòng độc, thiết bị phòng hóa, hóa chất, thiết bị tiêu tẩy, tiêu độc, xe cứu thương và các phương tiện khác.
7. Sự cố động đất, sóng thần
- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn, các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện.
- Lực lượng tham gia ứng cứu: Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an, Cảnh sát PCCC, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên, Y tế; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn; khi vượt quá khả năng báo cáo UBQG tìm kiếm cứu nạn, Cục cứu hộ cứu nạn Bộ tổng Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện cùng tham gia.
- Phương tiện, trang thiết bị: Máy xúc, máy gạt, máy bơm, máy khoan, cắt bê tông, máy cắt kim loại, xe cẩu, xe nâng kích, xe đầu kéo, xe thang, tàu thuyền, ca nô, xe chữa cháy, xe cứu thương, nhà bạt, phao cứu sinh, áo phao, các công cụ cầm tay thô sơ và các trang thiết bị chuyên dụng khác.
8. Tai nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng
- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Sở Giao thông vận tải 
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế, Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên và các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện.
- Lực lượng tham gia ứng cứu: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, kiểm ngư, Quân sự, Cảng vụ Quảng Trị, Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Dân quân tự vệ, Y tế; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn; khi vượt quá khả năng báo cáo UBQG tìm kiếm cứu nạn, Cục cứu hộ cứu nạn Bộ tổng Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện cùng tham gia.
- Phương tiện, trang thiết bị: Xe cứu hộ, xe cứu hỏa, tàu, xuồng, cứu hộ cứu nạn, xe cứu thương, áo phao, phao cứu sinh, các trang thiết bị chuyên dụng khác.
9. Tai nạn máy bay xảy ra trên địa bàn
- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Sở Giao thông vận tải 
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện.
- Lực lượng tham gia ứng cứu: Quân sự, Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy,Biên phòng,  Dân quân tự vệ, Y tế; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn; khi vượt quá khả năng báo cáo UBQG tìm kiếm cứu nạn, Cục cứu hộ cứu nạn Bộ tổng Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện cùng tham gia.
- Phương tiện, trang thiết bị: Xe chuyên dụng cứu hộ cứu nạn, xe chữa cháy, tàu, xuồng, cứu hộ cứu nạn, xe cứu thương, phao cứu sinh, các trang thiết bị chuyên dụng khác.
10. Sự cố vỡ đê, hồ đập
- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện.
- Lực lượng tham gia ứng cứu: Quân đội, Công an, Bộ đội Biên phòng, Dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên, Y tế; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn; khi vượt quá khả năng báo cáo UBQG tìm kiếm cứu nạn, Cục cứu hộ cứu nạn Bộ tổng Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện cùng tham gia.
- Phương tiện, trang thiết bị: Xe các loại, tàu, xuồng, cứu hộ cứu nạn, xe cứu thương, áo phao, phao cứu sinh, nhà bạt, các trang thiết bị chuyên dụng khác.
11. Sự cố cháy rừng
- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện.
- Lực lượng tham gia ứng cứu: Kiểm lâm, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng, Dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên, Y tế; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn; khi vượt quá khả năng báo cáo UBQG tìm kiếm cứu nạn, Cục cứu hộ cứu nạn Bộ tổng Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện cùng tham gia.
- Phương tiện, trang thiết bị: Xe chữa cháy, máy bơm, các công cụ cầm tay thô sơ và các trang thiết bị chuyên dụng khác.
12. Bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lỡ đất đá
- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện và các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn.
- Lực lượng tham gia ứng cứu: Quân sự, Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Bộ đội Biên phòng, Dân quân tự vệ, Đoàn Thanh niên, Y tế; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn; khi cần thiết có thể báo cáo cấp có thẩm quyền cao hơn để huy động lực lượng trên địa bàn khác đến cùng tham gia.
- Phương tiện, trang thiết bị: Các loại tàu, xuồng, ca nô, máy xúc, máy cưa, máy cắt kim loại, xe các loại, nhà bạt, áo phao, phao cứu sinh, các công cụ cầm tay thô sơ, các trang thiết bị chuyên dụng khác.
[bookmark: dieu_6]Điều 7. Khắc phục sự cố tai nạn, thiên tai, thảm họa
1. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, các ngành triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ người, tài sản, công trình, nhà ở ngay sau khi xảy ra sự cố tai nạn, thiên tai, thảm họa. Tập trung ưu tiên cứu người bị nạn, sơ cứu ban đầu và kịp thời chuyển lên tuyến trên cấp cứu. Chủ động phối hợp và tích cực tìm kiếm người mất tích. Trường hợp vượt quá khả năng, phải báo cáo Ủy ban nhân dân hoặc Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp trên.
2. Các sở, ban, ngành, các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý, trong thời gian ngắn nhất tổ chức khắc phục các chướng ngại vật để bảo đảm giao thông, kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm, bảo đảm nước sinh hoạt, khôi phục hệ thống điện, viễn thông, ngăn chặn phát sinh và lây lan dịch bệnh, phát tán hóa chất độc hại, khí độc; tổ chức tiêu độc, tiêu tẩy, khử trùng, phòng dịch, vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra tai nạn, thiên tai, thảm họa.
3. Cơ quan chủ trì, chỉ huy, điều hành trên lĩnh vực được phân công tại Điều 6, tổ chức điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn, thảm họa; đánh giá kết quả hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp xử lý khắc phục hậu quả, phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra.
4. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, các ngành tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá thiệt hại do tai nạn, thiên tai, thảm họa gây ra theo quy định và báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp trên để chỉ đạo, quyết định các biện pháp xử lý cần thiết.
5. Chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cứu trợ nhân đạo lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết; hỗ trợ kinh phí giúp đỡ người bị nạn và nhân dân trong khu vực xảy ra tai nạn, thiên tai, thảm họa.
[bookmark: chuong_3]

Chương III
[bookmark: chuong_3_name][bookmark: dieu_7]CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
Điều 8. Chế độ trực ban
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp chỉ đạo cơ quan chủ trì trên lĩnh vực đảm nhiệm duy trì chế độ trực chỉ huy, trực ban 24/24 giờ để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.
[bookmark: dieu_8]Điều 9. Chế độ cảnh báo, thông tin, báo cáo
1. Công tác dự báo, cảnh báo và chỉ đạo phòng tránh tai nạn, thiên tai, thảm họa được thực hiện qua sóng phát thanh, truyền hình, hệ thống truyền thanh, thông tin hữu tuyến, vô tuyến, pháo hiệu và các phương tiện thông tin truyền thông khác để chính quyền và nhân dân được biết chủ động trú tránh, sơ tán ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn, thiên tai, thảm họa.
2. Việc thông tin liên lạc giữa các cấp các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị được thực hiện bằng hệ thống thông tin vô tuyến, hữu tuyến, thông tin quân sự và các phương tiện thông tin khác để đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.
3. Chủ tịch UBND hoặc Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp là người chịu trách nhiệm công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự cố tai nạn, thiên tai, thảm họa và kết quả hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Các trường hợp khác chỉ được phép công bố thông tin khi được ủy quyền của Chủ tịch UBND hoặc Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cùng cấp.
4. Khi có tai nạn, thiên tai, thảm họa và hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thuộc cấp nào thì Chủ tịch UBND hoặc Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp đó phải báo cáo ngay bằng điện thoại và trong vòng 24 giờ phải báo cáo bằng văn bản về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp trên.
[bookmark: chuong_4]Chương IV
[bookmark: chuong_4_name]TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ ĐỊA PHƯƠNG
[bookmark: dieu_9]Điều 10. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
1. Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức và triển khai các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi có tai nạn, thiên tai, thảm họa xảy ra trên địa bàn tỉnh.
2. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức Quốc tế chi viện, hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Chấp hành mọi sự chỉ đạo, huy động của bộ, ngành Trung ương khi ứng phó và khắc phục sự cố tai nạn, thiên tai, thảm họa.
3. Tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định điều động lực lượng, phương tiện và tổ chức, chỉ đạo phối hợp lực lượng, phương tiện của các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ, ứng phó với các sự cố tai nạn, thiên tai, thảm họa.
4. Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; công bố nguyên nhân, mức độ, số liệu thiệt hại; đề xuất các chủ trương, biện pháp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tiếp theo.
Điều 11: Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh
Giúp việc, tham mưu cho thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh trong công tác phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do sự cố, thiên tai xảy ra trên địa bàn.
Theo dõi, nắm bắt thông tin, cập nhật diễn biến tình hình sự cố, thiên tai để kịp thời tham mưu cho Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh. Đề xuất UBND tỉnh chi trả kinh phí cho các tổ chức, cá nhân khi được huy động tham gia làm nhiệm vụ TKCN trên địa bàn.
Tổng hợp, báo cáo thiệt hại do sự cố thiên tai, thảm họa xảy ra trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: dieu_10]Điều 12. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
1. Cơ quan Thường trực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tỉnh; Có nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn; Chủ trì về công tác tìm kiếm cứu nạn trên đất liền, trên song (trong các trường hợp xảy ra động đất, song thần, bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, sạt lở đất đá và các thảm họa khác); chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn; phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảnh sát PC&CC tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan và địa phương thường tổ chức triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai.
2. Thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ trực; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham gia hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi có tai nạn, thiên tai, thảm họa xảy ra.
[bookmark: dieu_11]Điều 13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Chủ trì trong công tác ứng phó sự cố vỡ đê, hồ đập, sự cố cháy rừng. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Cảnh sát PC&CC tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả trong các trường hợp sự cố thiên tai khác xãy ra trên địa bàn.
2. Phối hợp với các ban, ngành, địa phương điều tra, tổng hợp số liệu thiệt hại về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, dịch lây lan trên thủy sản, gia súc, gia cầm; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo đảm các điều kiện khôi phục sản xuất, chăn nuôi, ổn định đời sống nhân dân.
3. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để huy động tham gia, phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên lĩnh vực đảm nhiệm.
[bookmark: dieu_12]
Điều 14. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
1. Chủ trì công tác tìm kiếm kiếm nạn trên biển; Phối hợp với các lực lượng thuộc Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực II, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, Cảnh sát biển, Hải đội 202, các tàu của ngư dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, các Sở, ban, ngành liên quan và địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi có tai nạn, thiên tai, thảm họa xảy ra trên địa bàn khu vực biên giới, nơi địa bàn các đồn Biên phòng đóng quân và các khu vực khác theo điều động của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.
2. Thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ trực; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống và yêu cầu của UBND tỉnh. Thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo nhanh tình hình diễn biến các vụ việc xảy ra trên biển và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ TKCN lên cấp trên theo quy định. 
[bookmark: dieu_13]Điều 15. Công an tỉnh
1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan và địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó sự cố cháy nổ, cháy nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, dân cư, di tích lịch sử văn hóa; 
2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực xảy ra sự cố, thiên tai, tai nạn. 
3. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi có tai nạn, thiên tai, thảm họa xảy ra.
[bookmark: dieu_15]Điều 16. Sở Tài nguyên và Môi trường
1. Chủ trì trong công tác ứng phó sự cố về môi trường; tham gia công tác ứng phó sự cố tràn dầu theo Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo sự cố tràn dầu; phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương làm sạch môi trường khi xảy ra thiên tai, thảm họa, các sự cố cháy nổ lớn, sự cố hóa chất…
2. Chuẩn bị lực lượng, sẵn sang huy động phương tiện, trang thiết bị để tham gia phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh).
[bookmark: dieu_16]Điều 17. Sở Khoa học và Công nghệ
Chủ trì trong lĩnh vực ứng phó sự cố rò rỉ phóng xạ, bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia, phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn khi có yêu cầu của Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh.
[bookmark: dieu_17]Điều 18. Sở Giao thông Vận tải
1. Chủ trì trong công tác ứng phó sự cố tai nạn đường bộ, đường sắt, đường không và trên các đường thủy nội địa, các sự cố liên quan đến cơ sở hạ tầng, thiết bị bảo đảm an toàn, cảnh báo trong lĩnh vực giao thông, sự cố sạt lở đất đá và các công trình ngầm trong địa bàn tỉnh;
[bookmark: dieu_18]2. Chuẩn bị lực lượng, sẵn sang huy động phương tiện, trang thiết bị để tham gia phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh). 
Điều 19. Sở Y tế
1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phòng Y tế cấp huyện thực hiện công tác cấp cứu, điều trị nạn nhân khi có sự cố, thiên thai xảy ra trên địa bàn; phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc giám định mẫu ADN khi có các nạn nhân bị thiệt mạng không rõ danh tính hoặc chưa được gia đình nhận dạng trước khi chôn cất. Bảo quản và xác định danh tính nạn nhân bị thiệt mạng theo đúng quy định để bàn giao cho gia đình nạn nhân mai táng; phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc mai táng các nạn nhân vô danh bị thiệt mạng do sự cố thiên tai, tai nạn, thảm họa gây ra.
2. Huy động lực lượng y, bác sỹ, thuốc, phương tiện y tế tham gai hoạt động tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, đảm bảo việc sơ cứu ban đầu và đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất, thực hiện cấp cứu người bị nạn.
3. Phối hợp với các ban, ngành, địa phương để hướng dẫn nhân dân thực hiện công tác tẩy trùng, vệ sinh môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh trong và sau khi có thiên tai, thảm họa xảy ra ảnh hưởng đến môi trường, có nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
[bookmark: dieu_19]Điều 20. Sở Xây dựng
1. Chủ trì trong công tác ứng phó sự cố sập đổ công trình và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương điều tra, hướng xử lý các công trình xây dựng, chung cư, công trình khai thác vật liệu xây dựng, sản xuất xi măng có nguy cơ xảy ra sự cố sập đổ, giám định chất lượng công trình thuộc phạm vi quản lý để phục vụ cho công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân khi có sự cố tai nạn.
[bookmark: dieu_20]2. Chuẩn bị lực lượng, sẵn sang huy động phương tiện, trang thiết bị để tham gia phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh). 
Điều 21. Sở Công Thương
1. Chủ trì trong công tác ứng phó sự cố sập đổ mỏ lộ thiên và hầm lò khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng), phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan trong công tác ứng phó sự cố vỡ đập, hồ chứa thủy điện; phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương quản lý kiểm tra các cơ sở sử dụng, buôn bán, vận chuyển, bảo quản các loại hóa chất độc hại. 
2. Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện lập kế hoạch bảo đảm các mặt hàng thiết yếu để cứu trợ; tổ chức lưu thông, cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân ở khu vực xảy ra tai nạn, thiên tai, thảm họa; kiểm tra, xử lý các hành vi lợi dụng việc xảy ra sự cố tai nạn, thiên tai, thảm họa, để đầu cơ, nâng giá các mặt hàng thiết yếu làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
3. Chuẩn bị lực lượng, sẵn sang huy động phương tiện, trang thiết bị để tham gia phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh).
[bookmark: dieu_21]Điều 22. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương để tham mưu, đề xuất chính sách, chế độ cho người bị thương, chết khi tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; cứu trợ kịp thời cho các hộ gia đình và người bị nạn do các sự cố tai nạn, thiên tai gây ra.
[bookmark: dieu_23]Điều 23. Sở Tài chính
Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để thẩm định và tham mưuđề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí các nguồn kinh phí phục vụ cho công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện thanh quyết toán các nguồn kinh phí phục vụ cho công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại các địa phương, đơn vị theo quy định của Pháp luật.
[bookmark: dieu_24]Điều 24. Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ trì trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền; phối hợp thiết lập và đảm bảo mạng thông tin liên lạc thông suốt phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, xử lý tình huống trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.
[bookmark: dieu_25]Điều 25. Sở Ngoại vụ
Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan giải quyết các vấn đề lãnh sự, thông báo đến cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để phối hợp xử lý khi có nạn nhân hoặc tài sản bị thiệt hại mang yếu tố nước ngoài. Tham vấn Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao (nếu cần) và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh khi nảy sinh vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong quá trình xử lý.
[bookmark: dieu_26][bookmark: _GoBack]Điều 26. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh
1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả khi có sự cố tai nạn, thiên tai, thảm họa xảy ra trong phạm vi, lĩnh vực thuộc sự quản lý của cơ quan, đơn vị mình.
2. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết để tham gia các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả khi có yêu cầu của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh.
[bookmark: dieu_27]Điều 27. UBND các huyện, thành phố, thị xã; các xã, phường, thị trấn
1. Chuẩn bị phương án, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư dự phòng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.
2. Chủ trì, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai ngay các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố thiên tai xảy ra; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác đến tham gia thực hiện tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn; điều tra, thống kê, đánh giá thiệt hại, kịp thời báo cáo và đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục.
3. Tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước uống; hỗ trợ kinh phí giúp đỡ người bị nạn, nhân dân trong khu vực xảy ra tai nạn, thiên tai, thảm họa sớm ổn định đời sống.
[bookmark: dieu_28]Điều 28. Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị
Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn và các cơ quan liên quan để đưa tin, thông báo, cảnh báo tình hình thiên tai, thảm họa; các chủ trương, biện pháp và diễn biến công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả tai nạn, thiên tai, thảm họa.
[bookmark: dieu_29]Điều 29. Công ty Điện lực Quảng Trị
Kịp thời cung cấp nguồn điện phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; khắc phục các sự cố về điện; bảo đảm an toàn lưới điện và nguồn điện cho sinh hoạt của nhân dân, hoạt động sản xuất trong khu vực xảy ra tai nạn, thiên tai, thảm họa.
[bookmark: dieu_30]Điều 30. Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế, Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên
Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Quân sự, các ban, ngành có liên quan và địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố về đường sắt thuộc địa bàn quản lý.
[bookmark: dieu_32]Điều 31. Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra tai nạn đường sông và luồng hàng hải thuộc vùng nước cảng biển.
[bookmark: dieu_33]Điều 32. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
1. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai khi được cảnh báo; vận động nhân dân tạo điều kiện về phương tiện, vật chất giúp đỡ các đơn vị tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi có thiên tai, thảm họa.
2. Vận động các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài hỗ trợ tiền, hàng hóa giúp đỡ nhân dân trong vùng bị thiên tai, thảm họa. Tiếp nhận, quản lý, phân bổ các nguồn kinh phí cứu trợ từ các nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công bằng, công khai, minh bạch.
[bookmark: dieu_34]Điều 33. Đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh
1. Huy động lực lượng cán bộ, hôi viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tham gia cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu và hổ trợ tâm lý cho nạn nhân; tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện nhằm đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị nạn nhân trong các tình huống khẩn cấp..
2. Thực hiện công tác tiếp nhận, phối hợp và cứu trợ nhân đạo cho nạn nhân bị tai nạn nhân dân vùng bị ảnh hưởng thên tai, thảm họa.
3. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh tham mưu UBND tỉnh điều động thành viên Đội ứng phó thiên tai, thảm họa cấp tỉnh tổ chức đánh giá nhanh thiệt hại và nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng; tham mưu lập kế hoạch cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai, thảm họa.
[bookmark: dieu_35]Điều 34. Đề nghị Tỉnh đoàn
Chỉ đạo các Huyện đoàn, Thành đoàn, Thị đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tập trung và tại chỗ phối hợp tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả khi có sự cố tai nạn, thiên tai, thảm họa. Phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra và theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
[bookmark: dieu_36]Điều 35. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân
1. Khi có tình huống thiên tai, thảm họa xảy ra trên địa bàn, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn ban đầu. Khi được cấp có thẩm quyền thông báo huy động, trưng dụng nhân lực, phương tiện tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ thì phải tạo mọi điều kiện thuận lợi và phối hợp tham gia cùng với các lực lượng của cơ quan chức năng.
[bookmark: chuong_5]2. Chế độ chính sách đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ được thực hiện theo quy định tại Điều 37 của Quy chế này. Các phương tiện, trang thiết bị của các tổ chức, đơn vị, cá nhân được huy động, trưng dụng vào hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ nếu bị hư hại sẽ được bồi thường theo quy định của Pháp luật.
Chương V
[bookmark: chuong_5_name]TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM 
CỨU NẠN, CỨU HỘ
[bookmark: dieu_37]Điều 36. Nguồn tài chính bảo đảm
[bookmark: dieu_38]1. Đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa.
- Ngân sách Nhà nước cấp (ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) theo quy định của Pháp luật.
- Các khoản hỗ trợ, viện trợ của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước cho hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.
- Các khoản thu thông qua các hợp đồng dịch vụ, đền bù của cơ quan bảo hiểm, các tổ chức, cá nhân theo quy định của Pháp luật.
2. Đối với hoạt động cứu hộ.
Tổ chức, cá nhân được cứu hộ có trách nhiệm thanh toán kịp thời toàn bộ chi phí trực tiếp phát sinh, hợp lý, hợp lệ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia cứu hộ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 4 Quy chế Quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa ban hành kèm theo Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp kinh phí, nhân lực, phương tiện, tài sản để tham gia vào hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.
4. Công tác quản lý tài chính trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ thực hiện theo Quy chế Quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa Ban hành kèm theo Quyết định 118/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 37. Chế độ chính sách đối với hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ
1. Chế độ chính sách đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ thực hiện theo Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009 của  Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa và các quy định khác của Pháp luật có liên quan.
2. Người trực tiếp tham gia các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ bị tai nạn, tổn hại sức khỏe hoặc bị chết thì được hưởng chế độ chính sách theo quy định của Pháp luật.
[bookmark: dieu_39]Điều 38. Đầu tư trang thiết bị cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ
Hàng năm các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công, lập dự toán kinh phí mua trang thiết bị trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, thẩm định và đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
[bookmark: chuong_6]Chương VI
[bookmark: chuong_6_name]KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT
[bookmark: dieu_40]Điều 39. Khen thưởng
Tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ được khen thưởng theo quy định của Pháp luật.
[bookmark: dieu_41]Điều 40. Xử lý vi phạm
Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về công tác tìm kiếm, cứu hộ,  cứu nạn; cản trở các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ hoặc lợi dụng công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ để xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của Pháp luật.
[bookmark: chuong_7]Chương VII
[bookmark: chuong_7_name]TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: dieu_42][bookmark: dieu_42_name]Điều 41. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, các sở, ban ngành, UBND các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
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